
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 56 phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 5, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ PLANTEC

0108476186

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: -Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

2. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: -Sản xuất mỹ phẩm
-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

7. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ( không bao gồm xăm mắt, 
xăm môi và các hoạt động gây chảy máu)

9639

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. (Đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẨM MỸ PLANTEC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PLANTEC BEAUTY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PLANTEC BEAUTY CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473066676
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: -Khách sạn

5510

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm khác.

4722

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: -Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ rau, quả lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

17. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

18. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát 
karaoke);

5629

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: dạy nghề 

8559

20. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

21. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất các máy sử dụng đặc biệt chưa được phân 
vào đâu

2829
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22. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - khám , chữa bệnh thẩm mỹ nội khoa; 
- Phòng khám chuyên khoa da liễu;
- Dịch vụ xoa bóp ( vật lý trị liệu- phục hồi chức năng )

8620

23. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: -Bán buôn rượu mạnh;
- Bán buôn rượu vang;
- Bán buôn bia.

4633

24. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho 
sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm
-Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên

2029

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: -Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
-Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh
-Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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2.900.000.000 VNĐ

33. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm

9631

34. In ấn 1811

35. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

36. Bán buôn tổng hợp 4690

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát 
karaoke);

5630

38. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: -Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

39. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: -Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013008668

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 101 Lô 7, Khu di dân Phúc Xá II, Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1 ngõ 41 đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN VIỆT CƯỜNG Nam
18/08/1981 Kinh Việt Nam

18/10/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091839826
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đầu Cầu, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 58 Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRẦN HẠNH UYÊN Nữ

08/09/1979 Kinh Việt Nam

20/03/2010 Công an Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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